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1. Mở đầu
Rubrics đang ngày càng được sử dụng rộng rãi 

trong lĩnh vực giáo dục với vai trò chính như một 
công cụ nhằm giúp cho hoạt động đánh giá trở nên 
minh bạch, cụ thể và hướng đến các mục tiêu, tiêu 
chí mong muốn. Trước đây, muốn kiểm tra, đánh giá 
(KTĐG) kết quả của SV, GV chỉ cần cho SV làm bài 
kiểm tra hay một bài kế hoạch (giáo án), bài thực 
hành và dựa vào chúng để cho điểm người học, đánh 
giá năng lực của người học qua điểm số đó. Cách 
này đơn giản cho người dạy. Tuy nhiên chưa có định 
hướng cho người học về các tiêu chí cần hướng đến 
để chuẩn bị bài cho tốt, đặc biệt khi chấm bài theo tổ/
nhóm hoặc bài thực hành thường mang tính chất chủ 
quan để cho điểm. Chưa có tiêu chí và thang đo rõ ràng 
để người học cùng tham gia nhận xét, cho điểm đối với 
tổ/nhóm, cá nhân khác. 

Trong thời đại hiện đại, việc đánh giá hoạt động 
học tập (HĐHT) của SV không chỉ là một phần quan 
trọng trong quá trình giảng dạy mà còn đóng vai trò 
quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. 
Trong ngành giáo dục, đánh giá không chỉ giúp đánh 
giá KQHTcủa SV mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về yêu 
cầu và tiêu chí đánh giá của môn học. Tuy nhiên, 
việc đánh giá không phải lúc nào cũng đảm bảo công 
bằng và minh bạch. Để giải quyết vấn đề này, việc sử 
dụng rubrics đã trở thành một PPĐGphổ biến và hiệu 
quả trong giáo dục. Sử dụng rubrics giúp tạo ra một 
hệ thống đánh giá công bằng và minh bạch, giúp SV 
hiểu rõ hơn về yêu cầu và tiêu chí đánh giá của môn 
học, từ đó giúp họ cải thiện kỹ năng học tập của mình. 
Tuy nhiên, thiết kế và sử dụng rubrics cần được thực 
hiện một cách khoa học và cẩn thận để đảm bảo hiệu 

quả trong QTĐG. Việc đánh giá HĐHTcủa SV sư 
phạm cũng đặt ra nhiều thách thức đối với GV và nhà 
quản lý giáo dục. Do đó, việc áp dụng rubrics trong 
đánh giá HĐHTcủa SV sư phạm có thể giúp nâng 
cao hiệu quả của QTĐG, từ đó giúp cải thiện chất 
lượng đào tạo ngành sư phạm. Xuất phát từ những 
quan điểm trên, chúng tôi lựa chọn vấn đề “Nghiên 
cứu thiết kế và sử dụng rubrics nhằm nâng cao hiệu 
quả đánh giá HĐHTcủa SV sư phạm” nhằm nâng cao 
hiệu quả của quá trình đánh giá (QTĐG), giúp SV 
hiểu rõ hơn về yêu cầu và tiêu chí đánh giá. Bằng 
cách này, GV có thể đánh giá công bằng hơn và SV 
có cơ hội cải thiện kỹ năng học tập của mình.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Khái niệm về đánh giá trong giáo dục

Đánh giá trong giáo dục học được hiểu là “quá 
trình hình thành những nhận định, xem xét kết quả 
công việc dựa vào sự phân tích thông tin thu được, 
đối chiếu với các tiêu chuẩn đã đề ra nhằm đề xuất 
những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống giáo dục”. 
Đánh giá gồm có 3 khâu chính là: thu thập thông tin, 
xử lí thông tin và ra quyết định. Như vậy, nếu coi 
đánh giá là mục đích của một hoạt động thì kiểm tra 
là phương tiện quan trọng để thực hiện mục đích. 
Kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng của quá trình 
dạy học thế nên nó mang tầm quan trọng rất lớn, 
không có kiểm tra đánh giá thì quá trình dạy học 
không hoàn tất.
2. 2. Các phương pháp đánh giá KQHT

Trong thực tiễn dạy học, có 3 PPĐG thường được 
áp dụng:

 - Đánh giá chẩn đoán/ đánh giá ban đầu/ đánh 

Nghiên cứu thiết kế và sử dụng Rubrics nhằm nâng cao hiệu 
quả đánh giá hoạt động học tập của sinh viên sư phạm
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giá đầu vào (diagnostic assessment): được tiến hành 
trước khi dạy một môn học/ bài học/ chủ đề học tập/ 
NVHTnào đó, giúp GV nắm được tình hình SV lĩnh 
hội những kiến thức liên quan, những điểm SV nắm 
vững, những lỗ hổng cần bổ khuyết để quyết định 
cách dạy cho thích hợp.

 - Đánh giá quá trình/ đánh giá theo tiến trình/ 
đánh giá thường xuyên (on-going/ formative 
assessment): được tiến hành nhiều lần trong giảng 
dạy nhằm cung cấp nhưng thông tin ngược để GV 
và SV kịp thời điều chỉnh cách dạy và cách học, ghi 
nhận kết quả từng phần để tiếp tục thực hiện chương 
trình một cách vững chắc. 

- Đánh giá tổng kết/ đánh giá định kì (summative 
assessment): tiến hành khi kết thúc môn học/ khóa 
học bằng những kì thi nhằm đánh giá tổng quát kết 
quả có KQHT, đối chiếu với những chuẩn đầu ra đã 
công bố.
2.3. Khái niệm về Rubrics 

Rubrics là một bảng mô tả chi tiết, rõ ràng có hệ 
thống các tiêu chuẩn, tiêu chí hay các mức độ mà 
SV nên làm hay cần phải làm để đạt được mục đích 
cuối cùng của nhiệm vụ học tập (NVHT) như thuyết 
trình, làm việc nhóm, bài tập, bài kiểm tra… để có 
thể nhận một điểm số hoặc đánh giá tương đương. 
Rubrics được xem là một công cụ hữu hiệu trong 
việc thiết lập mối liên hệ giữa đánh giá, phản hồi 
và quá trình học tập; là một công cụ đánh giá/chấm 
điểm, được xây dựng bởi GV, SV để hỗ trợ việc đánh 
giá chi tiết một sản phẩm hoặc một hoạt động học 
tập. Rubrics thường được thiết kế dưới dạng ma trận 
hai chiều, với các mức đánh giá tương ứng với các 
tiêu chí phù hợp với yêu cầu đánh giá đối với một 
hoạt động học tập. 
2.4. Phân loại Rubrics 

Rubrics thường được chia làm 2 loại là Rubric 
định lượng/phân tích (Analytical rubric) và Rubric 
định tính/tổng hợp (Holistic rubric):

- Rubric định lượng/phân tích: mô tả chi tiết các 
mức độ thực hiện cho từng công đoạn của nhiệm 
vụ, qua đó GV có thể đánh giá công việc của SV 
trên từng tiêu chí đã đề ra. Rubric phân tích mang 
nhiều ưu điểm hơn rubric tổng hợp đó là nguồn cung 
cấp thông tin liên tục, chi tiết cho GV và SV về ưu, 
nhược điểm và cả sự tiến bộ trong quá trình học tập. 
Hơn thế nữa, GV có thể căn cứ vào đó để linh hoạt 
sửa đổi, bổ sung cho tiến trình dạy học được hiệu 
quả hơn. 

- Rubric định tính/tổng hợp: cung cấp những 
hướng dẫn cho phép đánh giá tổng thể một sản phẩm 

cụ thể hoặc việc thực hiện nhiệm vụ, dựa trên cơ sở 
mức độ hoàn thiện và hiệu quả của công việc nói 
chung. Rubric định tính/tổng hợp có thể được xem 
như bảng đánh giá một chiều bởi nó không đi sâu vào 
các chi tiết trong từng giai đoạn cụ thể của công việc, 
mà đánh giá toàn bộ công việc (Goodrich, 1997). Do 
vậy, loại Rubric này không cung cấp nhiều thông tin 
phản hồi cho người dạy và SV. 
2.5. Xây dựng quy trình thiết kế Rubrics đánh giá 
quá trình học tập 

Muốn Rubric thực sự phát huy hết hiệu quả, GV 
cần quan tâm đến thiết kế Rubric sao cho các tiêu 
chí có thông tin mô tả rõ ràng, phản ánh đầy đủ các 
nội dung, mục tiêu trong dạy học. Bên cạnh đó, ngôn 
ngữ sử dụng trong Rubrics phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ 
sử dụng,… Để đảm bảo các tiêu chí này, GV phải có 
thời gian để chuẩn bị phiếu. GV có thể cùng với SV 
thảo luận để đưa ra các tiêu chí sao hợp lí nhất, hoặc 
người GV có thể chủ động thiết kế Rubrics và quy 
trình thiết kế Rubrics như sau:

Bước 1: Xây dựng chuẩn năng lực người học 
của học phần (CLO)

Trong bước này, người thiết kế Rubrics cần xác 
định những năng lực, kỹ năng, kiến thức mà SV cần 
phải đạt được sau khi hoàn thành học phần. Các 
chuẩn năng lực này cần phải được xác định rõ ràng 
và cụ thể để từ đó xây dựng các tiêu chí đánh giá 
phù hợp.

Bước 2: Xác định mục tiêu học phần
Bước này liên quan đến xác định mục tiêu cụ thể 

của học phần, bao gồm những kiến thức, kỹ năng và 
năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm cần phải hiểu và 
thực hiện sau khi hoàn thành học phần. Mục tiêu này 
cần phải được liên kết chặt chẽ với chuẩn năng lực 
người học được xác định ở bước trước.

Bước 3: Xác định hoạt động đánh giá
Bước này liên quan đến việc xác định các hoạt 

động đánh giá phù hợp để đánh giá việc đạt được 
các mục tiêu và chuẩn năng lực người học. Các hoạt 
động đánh giá có thể bao gồm bài kiểm tra, bài tập 
thực hành, thuyết trình, v.v. Đối với phạm vi đề tài 
này, chúng tôi thiết kế và xác định hoạt động đánh 
giá là phần thực hành (tập giảng) của SV và hoạt 
động đánh giá quá trình làm việc nhóm của SV.

Bước 4: Xây dựng các tiêu chí đánh giá
Bước này liên quan đến việc xác định các tiêu chí 

đánh giá phù hợp để đánh giá việc đạt được các mục 
tiêu và chuẩn năng lực người học. Các tiêu chí này 
cần phải được xác định rõ ràng và cụ thể để đảm bảo 
tính khách quan và công bằng trong QTĐG.



188  Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 1, Issue 318 (August 2024)

ISSN 1859 - 0810

Với học phần khám phá khoa học về môi trường 
xung quanh, trong đề cương chi tiết học phần, phần 
đánh giá có 01 điểm thường xuyên và 02 điểm định 
kì. Các điểm thường xuyên và định kì đều được đánh 
giá thông qua các bài thực hành (tập giảng) và làm 
việc nhóm của SV.

 Nên chúng tôi đã thiết kế tiêu chí trong phiếu 
đánh giá như sau:

* Phiếu đánh giá giờ dạy của SV:
* Phiếu đánh giá hoạt động làm việc nhóm của 

SV: mỗi tiêu chí gồm 5 mức độ thực hiện.
Bước 5: Phân hạng tiêu chí đánh giá theo từng 

loại Rubrics
Bước này liên quan đến việc phân loại các tiêu 

chí đánh giá theo từng loại Rubrics phù hợp. Các loại 
Rubrics có thể bao gồm Rubrics phân tích, Rubrics 
mô tả, Rubrics định lượng, Rubrics định tính, v.v.

Đối với đề tài này, chúng tôi sử dụng Rubrics định 
lượng để phân hạng các tiêu chí đánh giá. 

Bước 6: Mô tả chi tiết, tiêu chí, điểm số, ký 
hiệu

Bước này liên quan đến việc mô tả chi tiết các tiêu 
chí đánh giá, điểm số và ký hiệu phù hợp để đảm bảo 
tính chính xác và rõ ràng trong QTĐG.

Bước 7: Rà soát, chỉnh sửa và áp dụng
Bước này liên quan đến việc rà soát, chỉnh sửa và 

áp dụng Rubrics phù hợp để đánh giá việc đạt được 
các mục tiêu và chuẩn năng lực người học. Sau khi 
hoàn thành các bước trên, Rubrics cần được rà soát 
và chỉnh sửa để đảm bảo tính khách quan và công 
bằng trong QTĐG. Sau đó, Rubrics được áp dụng để 
đánh giá việc đạt được các mục tiêu và chuẩn năng 
lực người học. 

* Muốn xây dựng được tiêu chí tốt, chúng tôi đã 
thực hiện dựa theo các nguyên tắc sau:

- Các tiêu chí cần mô tả theo một logic chung là 
đi từ mức cao nhất đến mức thấp nhất hoặc ngược lại.

- Các tiêu chí cần mô tả để chỉ rõ ràng ranh giới 
giữa các mức độ hoàn thành đối với từng SV và giữa 
các SV với nhau.

- Các tiêu chí mô tả thể hiện được đầy đủ các nội 
dung của từng hoạt động hoặc các yêu cầu của sản 
phẩm mà SV tạo ra.

- Các tiêu chí cần mô tả được những hoạt động 
của SV cần thực hiện để thực hiện mục tiêu, giúp họ 
tự đánh giá và cùng đánh giá các bạn trong nhóm/
lớp. 
2.6. Sử dụng thiết kế Rubrics đánh giá quá trình 
học tập 

Sau khi đã thiết kế Rubric hoàn chỉnh, GV công 
bố trước với SV trước khi giao nhiệm vụ cho các em 
để các em hình dung được những mục tiêu cần đạt. 
Song, quan trọng hơn hết là khâu chấm và trả bài 
cho SV. GV cần phát phiếu đánh giá cho từng SV để 
sửa bài, phân tích những bài làm tốt,… có mục tiêu, 
phương pháp, hoạt động cụ thể. Có như vậy, SV mới 
nhận ra những ưu, khuyết điểm của mình, của bạn 
học để có kế hoạch cải tiến và rút kinh nghiệm.

Cuối cùng là khâu lưu hồ sơ theo dõi sự phát triển 
năng lực của SV: năng lực viết, năng lực trình bày, 
năng lực thuyết minh,… GV sẽ tập hợp các Rubric 
lại đề làm minh chứng theo dõi tiến độ học tập để SV 
tự điều chỉnh và GV điều chỉnh quá trình dạy học 
tiếp theo. 
3. Kết luận

Qua nghiên cứu cho thấy, việc thiết kế rubrics 
phải được thực hiện một cách cẩn thận và khoa học 
sẽ đảm bảo hiệu quả trong QTĐG. Rubrics cần được 
xây dựng dựa trên các tiêu chí rõ ràng và cụ thể, phản 
ánh đúng mục tiêu học tập và năng lực mà SV cần 
đạt được. Ngoài ra, việc sử dụng rubrics cũng đòi hỏi 
sự linh hoạt và khả năng điều chỉnh để phản ánh chất 
lượng học tập của SV. Trong trường sư phạm, việc áp 
dụng rubrics trong đánh giá HĐHT của SV không chỉ 
giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn giúp tạo ra 
một môi trường học tập công bằng và khuyến khích 
sự phát triển cá nhân của SV. Đồng thời, việc sử dụng 
rubrics cũng giúp GV có cơ hội cải thiện PPĐGcủa 
mình và tạo ra cơ hội cho SV cải thiện kỹ năng học 
tập của mình. . 
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